
   

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                         

XÃ THANH MIỆN 

 

Số:           /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Miện, ngày          tháng 10 năm 2026 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai tần suất, thời gian, địa điểm và tuyến thu gom  

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Miện 

   

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;  

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;  

- Trưởng các thôn;  

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và toàn thể hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Miện. 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Thanh Miện về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 

14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng” trên địa bàn xã Thanh Miện.  

UBND xã Thanh Miện thông báo công khai tần suất, thời gian, địa điểm, 

và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là CTRSH) trên địa bàn 

xã Thanh Miện từ ngày 01/11/2026, cụ thể như sau:  

1. Tần suất, thời gian, địa điểm và tuyến thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn xã Thanh Miện 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo) 

2. Yêu cầu bắt buộc về phân loại CTRSH tại nguồn 

 Tất cả các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt 

động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày lựa chọn hình 

thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 75 

Luật Bảo vệ môi trường (gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, cơ sở) và toàn thể hộ gia 

đình, cá nhân bắt buộc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định trước 

khi chuyển giao cho các tổ thu gom, vận chuyển CTRSH. 

(Chi tiết yêu cầu bắt buộc về phân loại CTRSH tại nguồn 

 tại Phụ lục 02 kèm theo Thông báo) 
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3. Tổ chức thực hiện   

3.1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn công khai Thông báo 

này để các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và toàn thể hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn xã biết và thực hiện. 

3.2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

Biên tập và đăng tải công khai nội dung Thông báo này trên hệ thống Cổng 

thông tin điện tử của xã và phát tin bài trên hệ thống loa phát thanh của xã để các 

cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và toàn thể hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn xã biết và thực hiện. 

3.3. Trưởng các thôn 

- Công khai rộng rãi nội dung Thông báo này trên hệ thống loa phát thanh của 

thôn, thông qua các cuộc họp và niêm yết tại các Nhà văn hóa thôn để các các cơ 

quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và toàn thể hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn thôn nắm được và thực hiện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và toàn thể hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn nghiêm túc thực 

hiện phân loại CTRSH tại nguồn, đổ CTRSH đúng giờ, đúng nơi quy định. 

- Giám sát hoạt động của các tổ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn thôn. 

3.4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

- Phối hợp tuyên tuyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân biết và 

thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, đổ CTRSH đúng giờ, đúng nơi quy định. 

- Phát huy vai trò của các Tổ giám sát môi trường cộng đồng đối với công 

tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn xã. 

UBND xã yêu cầu các các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và toàn thể hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện nội 

dung Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH xã; 

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã; 

- Trung tâm DVSN công xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, XDNNMT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hân 

 

 



   

PHỤ LỤC 01: CÔNG KHAI TẦN SUẤT, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TUYẾN THU GOM CTRSH 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH MIỆN 

 (kèm theo Thông báo số                 /TB-UBND ngày      /10/2026 của UBND xã Thanh Miện) 

STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

1 

Thôn Lê 

Bình; 1 

phần thôn 

Phượng 

Hoàng 

Hạ; 1 

phần  

thôn Bất 

Nạo  

Hằng ngày: 

- Buổi sáng: Từ 05h00 - 07h00  

- Buổi chiều: Từ 15h00 - 18h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

- Thôn Lê Bình: 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của 

thôn. 

 - Thôn Phượng 

Hoàng Hạ: Tuyến 

đường Tuệ Tĩnh (từ 

Vườn hoa đến 

Cổng chào). 

- Thôn Bất Nạo: 

Tuyến đường Chu 

Văn An (từ ngã tư 

Neo đến Trường 

mầm non Thanh 

Miện). 

Loa báo 

0982 136 074 

(ông Vũ Duy 

Nghiệp) 



 

4  

  

STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

2 

Thôn 

Phượng 

Hoàng 

Thượng 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6); 

thời gian từ 05h00 - 10h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0395 472 646 

(ông Đào 

Đức Hiến) 

3 

Thôn 

Phượng 

Hoàng 

Hạ  

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ 05h00 - 10h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

Các tuyến đường 

trục chính, ngõ, 

ngách của thôn (trừ 

tuyến đường Tuệ 

Tĩnh, đoạn từ 

Vườn hoa đến 

Cổng chào). 

 

Loa báo 

0395 472 646 

(ông Đào 

Đức Hiến) 

4 

Thôn Bất 

Nạo 

 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6); 

 thời gian từ 05h00 - 10h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

Các tuyến đường 

trục chính, ngõ, 

ngách của thôn (trừ 

tuyến đường Chu 

Văn An, đoạn từ 

ngã tư Neo đến 

Trường mầm non 

Thanh Miện) 

Loa báo 

0395 472 646 

(ông Đào 

Đức Hiến) 
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STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

5 
Thôn Vô 

Hối 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6); 

thời gian từ 05h00 - 10h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0395 472 646 

(ông Đào 

Đức Hiến) 

6 
Thôn An 

Lạc 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ 05h00 - 10h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0395 472 646 

(ông Đào 

Đức Hiến) 

7 
Thôn Phù 

Nội 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ 05h00 - 09h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0973 710 554 

(bà Nguyễn 

Thị Lan) 

8 

Thôn 

Triệu 

Thái 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ 05h00 - 09h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0973 710 554 

(bà Nguyễn 

Thị Lan) 
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STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

9 
Thôn My 

Nại Trì 

04 lần/tuần (thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật); 

thời gian từ 05h00 - 11h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0355 016 808 

(ông Nguyễn 

Danh Hoàng) 

10 
Thôn Cụ 

Trì 

04 lần/tuần (thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật); 

thời gian từ 05h00 - 11h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0355 016 808 

(ông Nguyễn 

Danh Hoàng) 

 

11 
Thôn 

Tiêu Lâm 

04 lần/tuần (thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật); 

thời gian từ 05h00 - 11h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0355 016 808 

(ông Nguyễn 

Danh Hoàng) 

12 
Thôn La 

Ngoại 

04 lần/tuần (thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật); 

thời gian từ 05h00 - 11h00 

 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0355 016 808 

(ông Nguyễn 

Danh Hoàng) 



 

7  

  

STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

13 
Thôn An 

Khoái 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 7);  

thời gian từ 04h00 - 11h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0989 232 019 

(ông An 

Hồng 

Nguyên) 

14 
Thôn An 

Nghiệp 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 7);  

thời gian từ 04h00 - 11h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0989 232 019 

(ông An 

Hồng 

Nguyên) 

15 
Thôn Phú 

Mễ 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 7);  

thời gian từ 04h00 - 11h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0989 232 019 

(ông An 

Hồng 

Nguyên) 

16 
Thôn Gia 

Cốc 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 7);  

thời gian từ 04h00 - 11h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0989 232 019 

(ông An 

Hồng 

Nguyên) 
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STT 
Tên 

Thôn 

Tần suất  và thời gian 

thu gom chất thải thực 

phẩm và chất thải sinh 

hoạt khác 

Tần suất  

và thời gian 

thu gom 

chất thải có 

khả năng 

tái chế, tái 

sử dụng 

Tần suất và 

thời gian thu 

gom chất 

thải cồng 

kềnh 

Tần suất  và thời 

gian thu gom 

chất thải nguy 

hại 

Địa điểm thu 

gom 
Tuyến thu gom 

Hình 

thức 

báo 

hiệu 

khi thu 

gom 

SĐT liên hệ 

17 
Thôn Cao 

Hòa 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ  06h00 - 10h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0904 930 357 

(ông Nguyễn 

Văn Đường) 

18 
Thôn Văn 

Phạm 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ  06h00 - 10h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0904 930 357 

(ông Nguyễn 

Văn Đường) 

19 
Thôn 

Bằng Bộ 

03 lần/tuần (thứ 2, 4, 6);  

thời gian từ  06h00 - 10h00 

02 lần/tháng 

(ngày 15 và 

ngày 28 

hằng tháng) 

01 lần/ tháng 

(ngày Chủ nhật 

của tuần thứ 4 

hằng tháng) 

02 lần/năm (ngày 

Chủ nhật tuần thứ 4 

của tháng 6 và 

tháng 12 hằng năm) 

Tại các cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình trên địa 

bàn thôn 

100% các tuyến 

đường trục chính, 

ngõ, ngách của thôn 

Loa báo 

0904 930 357 

(ông Nguyễn 

Văn Đường) 
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PHỤ LỤC 02: YÊU CẦU VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-UBND ngày      /10/2026 của UBND xã Thanh Miện) 

STT Nhóm chất thải 

(hay thường gọi 

là rác thải) 

Thành phần chi tiết 
Yêu cầu chứa đựng và 

nhận diện 
Yêu cầu kỹ thuật và xử lý 

1 Nhóm chất thải 

thực phẩm  

Thức ăn thừa; thực phẩm hết hạn sử 

dụng; các loại rau, củ, quả, trái cây 

hỏng và các phần thải bỏ sau khi sơ 

chế, chế biến món ăn…; các sản phẩm 

bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm; thủy, hải 

sản. 

Yêu cầu bắt buộc: 

Đựng trong thùng chứa hoặc 

túi chứa có màu xanh lá cây 

hoặc có dán nhãn ghi rõ 

“CHẤT THẢI THỰC 

PHẨM” hoặc ghi “RÁC 

THẢI THỰC PHẨM”. 

- Đảm bảo không bị rò rỉ nước, phát tán mùi 

hôi. 

- Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tận 

dụng tối đa chất thải làm thức ăn chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản hoặc ủ thành mùn hữu 

cơ tại nguồn. 

2 Nhóm chất thải 

sinh hoạt khác 

Vỏ các loại hạt (macca, óc chó, hạt 

điều), vỏ trứng, vỏ sò, ốc; sành, sứ vỡ, 

xỉ than, xương động vật; phân động vật 

cảnh; xác động vật cảnh chết không do 

dịch bệnh; tã, bỉm, băng, giấy vệ sinh, 

giấy ăn đã sử dụng; giấy ướt đã sử 

dụng; bông tẩy trang, khẩu trang; các 

loại hộp xốp; các loại sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần; bã kẹo cao su, đầu lọc 

thuốc lá, hạt hút ẩm, … 

Yêu cầu: 

Đựng trong thùng chứa 

hoặc túi chứa thông thường; 

Khuyến khích có màu vàng 

hoặc xám hoặc dán nhãn ghi 

rõ: “CHẤT THẢI SINH 

HOẠT KHÁC” hoặc ghi 

“RÁC THẢI SINH HOẠT 

KHÁC”. 

- Thu gom gọn gàng, buộc kín miệng bao bì 

trước khi chuyển giao. 

- Chuyển giao theo đúng tần suất và lịch 

trình quy định. 
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STT Nhóm chất thải 

(hay thường gọi 

là rác thải) 

Thành phần chi tiết 
Yêu cầu chứa đựng và 

nhận diện 
Yêu cầu kỹ thuật và xử lý 

3 Chất thải có khả 

năng tái chế, tái 

sử dụng 

Giấy, báo, bao bì carton, vỏ lon, chai, 

lọ thủy tinh, quần áo, lốp xe, thiết bị 

điện tử thải bỏ, … 

Yêu cầu: 

Đựng trong các bao bì thông 

thường. 

- Khuyến khích tận dụng tối đa giá trị của sản phẩm 

thải bỏ. 

- Chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử 

dụng, tái chế hoặc tặng, cho các mô hình 

“Ngôi nhà xanh” của Chi hội phụ nữ thôn. 

4 Chất thải nguy 

hại phát sinh từ 

hoạt động sinh 

hoạt, văn 

phòng 

Pin thải; bóng đèn huỳnh quang thải; 

các loại chất thải nguy hại khác như vỏ 

chai lọ đựng hóa chất nguy hại; găng 

tay, giẻ lau dính dầu, hóa chất; kim 

tiêm, khẩu trang, bông băng bị nhiễm 

khuẩn từ người bệnh … 

(Tuyệt đối không bao gồm chất thải 

nguy hại phát sinh từ quy trình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ) 

Yêu cầu: 

Gom riêng biệt, đựng trong 

bao bì/hộp chứa kín an toàn, 

dán nhãn cảnh báo “CHẤT 

THẢI NGUY HẠI” hoặc 

“RÁC THẢI NGUY HẠI” 

- Tuyệt đối không để chung với rác thải 

sinh hoạt thông thường. 

- Chuyển giao cho tổ thu gom vào các ngày 

cố định theo quy định tại Phụ lục 01 hoặc 

liên hệ với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường xã khi có khối lượng lớn 

phát sinh để được hướng dẫn. 

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ: Chất thải nguy hại từ quy trình sản 

xuất bắt buộc phải tự lưu giữ và ký hợp 

đồng xử lý riêng; nghiêm cấm trộn lẫn vào 

CTRSH hoặc chuyển giao cho tổ thu gom. 
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STT Nhóm chất thải 

(hay thường gọi 

là rác thải) 

Thành phần chi tiết 
Yêu cầu chứa đựng và 

nhận diện 
Yêu cầu kỹ thuật và xử lý 

5 Chất thải cồng 

kềnh 

Tủ, bàn ghế, sofa, giường, nệm, cũ 

hỏng; tủ sắt, khung cửa, cánh cửa; cành 

cây, gốc cây … 

Yêu cầu: 

Lưu giữ gọn gàng trong 

khuôn viên gia đình, tuyệt 

đối không vứt bừa bãi ra nơi 

công cộng. 

- Lưu giữ gọn gàng trong khuôn viên, 

chuyển giao cho tổ thu gom vào ngày cố định 

quy định tại Phụ lục 01. 

- Trường hợp muốn chuyển giao ngay ngoài 

lịch cố định, các cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ 

gia đình chủ động liên hệ với người phụ trách 

trên địa bàn (theo số điện thoại ở Phụ lục 01) 

để thỏa thuận hình thức và chi phí thu gom, 

vận chuyển. 

GHI CHÚ:  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐẠT YÊU CẦU: Hỗn hợp nhóm chất thải thực phẩm, hữu cơ hoặc nhóm chất thải còn lại 

được xem là phân loại đạt khi thành phần chất thải thực phẩm hoặc thành phần chất thải còn lại lẫn dưới 10% khối lượng chất thải khác. 
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